
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đặng Võ Tuấn Anh 21/01/2008 012 01

2 Nguyễn Vĩnh Anh 20/05/2008 030 02

3 Văn Phương Quỳnh Anh 19/03/2008 047 02

4 Lê Quốc Bảo 28/01/2008 061 03

5 Lương Trần Ninh Các 11/12/2008 068 03

6 Nguyễn Minh Châu 06/11/2008 072 03

7 Đinh Văn Công 28/09/2008 078 03

8 Nguyễn Đăng Duy 20/10/2008 087 03

9 Nguyễn Đăng Bảo Hân 17/10/2008 123 05

10 Trần Thị Ngọc Hân 03/01/2008 128 05

11 Vũ Thị Hương Hòa 10/01/2008 139 05

12 Phạm Minh Hoàng 28/09/2008 143 05

13 Nguyễn Đỗ Sơn Huy 01/03/2008 151 06

14 Vũ Kiến Hy 17/11/2008 166 06

15 Nguyễn Tuấn Khải 23/12/2008 168 06

16 Nguyễn Phúc Khang 04/12/2008 178 07

17 Lê Vũ Hoàng Khiêm 16/04/2008 191 07

18 Mai Đăng Khoa 30/05/2008 197 07

19 Thẩm Vinh Khoa 03/12/2008 204 08

20 Phạm Khánh Linh 22/11/2008 244 09

21 Trần Ngọc Khánh Linh 17/11/2008 246 09

22 Trương Ngọc Yến Linh 29/07/2008 248 09

23 Huỳnh Vinh Long 22/02/2008 251 09

24 Nguyễn Quang Minh 11/01/2008 265 10

25 You Jung Mười 11/11/2007 270 10

26 Nguyễn Hoàng Lĩnh Nam 05/06/2008 279 10

27 Phan Kỳ Nam 29/04/2008 280 10

28 Vũ Ngọc Uyên Nghi 27/09/2008 293 11

29 Đỗ Khắc Minh Nhật 18/11/2008 314 12

30 Vũ Xuân Nhật 02/05/2008 316 12

31 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 09/02/2008 319 12

32 Nguyễn Thị Bích Phương 20/07/2008 351 13

33 Dương Ngọc Như Quỳnh 03/06/2008 365 13

34 Nguyễn Kiều Trúc Quỳnh 05/05/2008 367 13

35 Nguyễn Như Quỳnh 26/08/2008 368 13

36 Lê Thuận Thiên 02/12/2008 395 14

37 Nguyễn Công Nhị Thiên 02/04/2008 396 14

38 Lê Minh Trí 11/07/2008 452 16

39 Vũ Nguyễn Minh Trung 16/08/2008 464 17

40 Phạm Anh Tuấn 11/05/2008 469 17

41 Trịnh Hoàng Bảo Vy 01/08/2008 496 18

Danh sách này có: 41 học sinh.
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